
Phụ lục 1 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN TRÌNH CẤP THẨM QUYỀN VÀ  

THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-BNV ngày      /       /2022 của Bộ Nội vụ) 

 

STT NỘI DUNG GHI CHÚ 

I. TRÌNH QUỐC HỘI (02) 

1.  Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 
Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội 

khoá XV đã thông qua 

2.  Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 
Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội 

khoá XV đã cho ý kiến 

II. TRÌNH UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH (02) 

1.  
Nghị quyết số 469/NQ-UBTVQH15 ngày 15/02/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị 

xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 
 

2.  
Nghị quyết số 510/NQ-UBTVQH15 ngày 12/5/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc 

huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 
 

III. TRÌNH CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CÁC NGHỊ QUYẾT (02) 

1.  Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước  

2.  

Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị 

lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết 

ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” 

 

IV. TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH (06) 

1.  
Quyết định 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm 

công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022 - 2026” 
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2.  
Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 25/2/2022 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban Quốc 

gia về Thanh niên Việt Nam 

 

3.  
Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 22/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương 

 

4.  
Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 

 

5.  
Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì 

người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 

 

6.  
Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, sử 

dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ 

 

V. CÁC VĂN BẢN BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN CỦA BỘ NỘI  VỤ 

A THÔNG TƯ (06) 

1.  
Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 14/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV quy định chi 

tiết Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 

 

2.  

Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2022 đối 

với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 

số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng 

 

3.  
Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công 

chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.  

 

4.  

Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 

06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

 

5.  
Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 

năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về hoạt động của thôn, tổ dân phố 

 

https://luatvietnam.vn/can-bo/thong-tu-13-2019-tt-bnv-quy-dinh-ve-can-bo-cong-chuc-cap-xa-179124-d1.html


3 

 

 
 

  

6.  

Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức, chuyên 

ngạch hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 

 

B VĂN BẢN HỢP NHẤT (03) 

1.  
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 02/5/2022 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, 

công chức, viên chức 

 

2.  
Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ngày 02/5/2022 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc 

lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

 

3.  

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNV ngày 30/5/2022 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 

của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 
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Phụ lục 2 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN CÓ THỜI HẠN TRÌNH TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022  

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-BNV ngày      /       /2022 của Bộ Nội vụ) 
 

STT NỘI DUNG GHI CHÚ 

I LUẬT (02)  

1.  Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở  

2.  Hồ sơ xây dựng Luật Lưu trữ (sửa đổi)  

II NGHỊ ĐỊNH (16)  

1.  
Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ (thay thế Nghị định số 

34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017) 
 

2.  
Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chí xác định số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập 
 

3.  Nghị định quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện  

4.  
Nghị định sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định về tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh (các 

Nghị định số 32/2021/NĐ-CP, 33/2021/NĐ-CP, 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ) 
 

5.  

Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế các Nghị định: Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011, Nghị 

định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009) 

 

6.  Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo  

7.  
Nghị định thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo 
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STT NỘI DUNG GHI CHÚ 

8.  Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội  

9.  
Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/12/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh 

tra ngành Nội vụ 
 

10.  
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

159/2020/NĐ-CP, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP 
 

11.  
Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý (thay thế các Nghị định: Nghị định số 

53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức và Nghị định số 

104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 sửa đổi Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ) 

 

12.  
Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công 

lập 
 

13.  Nghị định hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập  

14.  Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước  

15.  Nghị định về cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng người có tài năng trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập  

16.  Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức  

III THÔNG TƯ (15)  

1.  
Thông tư quy định danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ và định mức biên chế trong cơ quan, tổ chức 

thuộc ngành Nội vụ 
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STT NỘI DUNG GHI CHÚ 

2.  Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ  

3.  
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Nội vụ 
 

4.  
Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan, tổ 

chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập 
 

5.  Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức  

6.  Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ  

7.  Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ  

8.  Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ  

9.  
Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, điều kiện thi, xét thăng hạng và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu 

trữ 
 

10.  
Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức (thay thế Thông tư số 

09/2011/TT-BNV ngày 03/6 /2011 và Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 
 

11.  
Thông tư hướng dẫn Nghị định sửa đổi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động 

và quản lý hội 
 

12.  
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một 

số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 
 



7 

 

STT NỘI DUNG GHI CHÚ 

13.  
Thông tư thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 
 

14.  Thông tư hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức  

15.  Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước.   

IV NHIỆM VỤ KHÁC (31)  

1.  Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua "Cả nước chung tay phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại"  

2.  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia  

3.  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ  

4.  Đề án đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ tạo nguồn lãnh đạo Bộ và các đơn vị giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng năm 2030  

5.  

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết số 18,19 của Hội nghị Trung 

ương 6 Khóa XII 

 

6.  
Báo cáo đánh giá thực hiện tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2016 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục tự 

chủ giai đoạn 2022 - 2026 
 

7.  Đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030  

8.  Đề án mô hình tổ chức chính quyền đô thị trực thuộc cấp tỉnh  

9.  
Nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính của quốc gia và từng địa phương (đến đơn vị hành chính cấp xã) phù hợp 

với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
 

10.  
Báo cáo về nội dung cụ thể và lộ trình cải cách chính sách tiền lương (sau năm 2022) về việc bố trí nguồn kinh phí NSNN cho cải cách 

chính sách tiền lương giai đoạn sau năm 2022 và các công việc chuẩn bị cho việc cải cách chính sách tiền lương 
 

11.  Đề án Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia giai đoạn 2021 - 2030  
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12.  
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán 

bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 
 

13.  
Báo cáo tình hình bố trí, tuyển dụng Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ 

về giải pháp bố trí đối với đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình  nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền 

núi giai đoạn 2013 - 2020 sau khi hoàn thành nhiệm vụ 

 

14.  Báo cáo Đề án "Nghiên cứu thể chế hóa nội dung dân giám sát, dân thụ hưởng"  

15.  
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ về trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân 

dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước. 
 

16.  Nghiên cứu Nghị định về thực hiện đạo đức công vụ trong cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp  

17.  Biên soạn và xuất bản công trình lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945-2015  

18.  
Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Thực trạng hoạt động của Phật giáo Việt Nam qua 40 năm hình thành và phát triển - Những chủ 

trương, giải pháp trong tình hình mới” 
 

19.  Kế hoạch hỗ trợ Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XV  

20.  Kế hoạch công tác đối với Đại hội Phật giáo các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022 – 2027)  

21.  
Báo cáo của Ban Cán sự đảng Chính phủ về “Đề án thí điểm mở rộng việc bố trí Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân 

dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh Thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành công an, 

thuế, hải quan… không phải là người địa phương” 

 

22.  Đề án liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh tiến tới phân định cán bộ, công chức Trung ương và địa phương  

23.  Chiến lược Quốc gia về nhân tài  

24.  
Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý trẻ và nữ cho chính quyền địa phương và bộ ngành Trung ương tại nước ngoài giai đoạn 2022-

2025 
 

25.  
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 198-QĐ/TW ngày 18/9/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế về quan hệ công tác giữa Ban cán 

sự đảng Chính phủ với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương, đảng uỷ các đơn 

vị sự nghiệp Trung ương, các ban đảng Trung ương và các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương” 

 

26.  
Báo cáo rà soát sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, liên 

thông trong công tác cán bộ 
 



9 

 

STT NỘI DUNG GHI CHÚ 

27.  Đề án thí điểm thi tuyển và thực hiện thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập  

28.  Tổ chức báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng.  

29.  
Báo cáo rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức để bảo đảm đồng bộ với Bảng 

danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương trong hệ thống chính trị do Bộ Chính trị ban hành 
 

30.  
Báo cáo nghiên cứu xây dựng Nghị định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, 

dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung 
 

31.  
Báo cáo đánh giá tác động về việc không xếp hạng viên chức; đề xuất giải pháp bỏ việc xếp hạng viên chức, gắn nâng cao chất lượng viên 

chức trong đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới 
 

 

 


